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A

I

1 2460 67 ONT 259,3 855.690.000 171.138.000 100.000

II

2 2463 67 ONT 321,6 1.061.280.000 212.256.000 200.000

III

3 2521 67 ONT 356,7 1.177.110.000 235.422.000 200.000

IV

4 2462 67 ONT 243,1 802.230.000 160.446.000 100.000

5 2488 67 ONT 326 1.290.960.000 258.192.000 200.000  tiếp giáp 02 tuyến đường liền 
cạnh  

V

6 2467 67 ONT 385    1.524.600.000 304.920.000 200.000  tiếp giáp 02 tuyến đường liền 
cạnh  

VI

7 2514 67 ONT 232       765.600.000 153.120.000 100.000

VII

8 2490 67 ONT 214,7       708.510.000 141.702.000 100.000

B

I Các thửa đất hướng Tây, đường có mặt cắt ngang 7,5m (Khu D)

9 313 72 ONT 289,4 1.012.900.000 202.580.000 200.000

10 332 72 ONT 309,1 1.081.850.000 216.370.000 200.000

11 331 72 ONT 350,3 1.348.655.000 269.731.000 200.000  tiếp giáp 02 tuyến đường liền 
cạnh  

II

12 347 72 ONT 268,0 938.000.000 187.600.000 100.000

13 348 72 ONT 322,0 1.127.000.000 225.400.000 200.000

3.877,2 13.694.385.000 2.738.877.000 2.100.000

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHỤ LỤC
Quyền sử dụng đất đối với 08 thửa đất ở tại Dự án Hạ tầng kỹ thuật khu quy hoạch chi tiết khu 

dân cư thôn Tân An, xã Quảng Thanh, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình và 05 thửa đất ở tại 
Khu ở mới thôn Kinh Tân, xã Cảnh Hóa (nay là xã Tân Gianh, tỉnh Quảng Trị)

(Kèm theo Quy chế cuộc đấu giá Quyền sử dụng đất đối với 13 thửa đất ở tại xã Tân Gianh, tỉnh Quảng Trị 
do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Trị ban hành ngày 21/8/2026)

STT
Thửa 
đất 
số

Tờ bản 
đồ mới 

số

Mục 
đích sử 

dụng

Diện tích 
(m2)

Các thửa đất hướng Đông, đường có mặt cắt ngang 10 m

Giá khởi điểm  
(đồng)

Tiền đặt trước 
(đồng)

Tiền mua 
hồ sơ 
(đồng)

Ghi chú

Quyền sử dụng đất đối với 08 thửa đất ở tại Dự án Hạ tầng kỹ thuật khu quy hoạch chi tiết 
khu dân cư thôn Tân An  

Các thửa đất hướng Tây, đường có mặt cắt ngang 10 m

Các thửa đất hướng Nam, đường có mặt cắt ngang 10 m

Các thửa đất hướng Nam, đường có mặt cắt ngang 11 m 

Các thửa đất hướng Bắc, đường có mặt cắt ngang 11 m

Các thửa đất hướng Bắc, đường có mặt cắt ngang 10 m

Các thửa đất hướng Nam, đường có mặt cắt ngang 10 m

Quyền sử dụng đất đối với 05 thửa đất ở tại Khu ở mới thôn Kinh Tân (nay thôn Phú Nhuận)

Các thửa đất hướng Nam, đường có mặt cắt ngang 7,5 m (Khu D)

Tổng cộng 13 thửa đất 


